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1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN  

Định nghĩa cho một số thuật ngữ cơ bản về an toàn, sức khỏe và môi trường: 

Sức khỏe - Bảo vệ cơ thể và tâm trí của người lao động khỏi bệnh tật 

do các nguyên vật liệu, quy trình hoặc thủ tục được sử dụng tại nơi làm việc. 

An toàn - Bảo vệ người lao động khỏi bị thương tật. Ranh giới giữa sức 

khỏe và an toàn không được xác định rõ ràng và hai từ này thường được sử 

dụng cùng nhau để chỉ sự quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của 

người lao động tại nơi làm việc. 

An toàn lao động – giải pháp để phòng, chống tác động của các yếu tố 

nguy hiểm nhằm đảm bảo không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người 

trong quá trình lao động.  

Vệ sinh lao động - giải pháp để phòng, chống tác động của các yếu tố có 

hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe con người trong quá trình lao động. 

An toàn, vệ sinh lao động - giải pháp để hạn chế người lao động bị các 

thương tổn, sức khỏe gây ra bởi các yếu tố nguy hiểm khi làm việc. 

Bệnh tật liên quan đến nghề nghiệp hoặc công việc - Liên quan đến 

những bệnh tật hoặc rối loạn thể chất và tinh thần gây ra hoặc kích hoạt bởi 

các hoạt động tại nơi làm việc. Những điều kiện đó có thể do hoạt động công 

việc cụ thể của người lao động gây ra, hoặc do hoạt động của những người khác 

Chương này cung cấp: 

- Một số khái niệm cơ bản về an toàn, sức khỏe và môi trường; 

- Sự phát triển các quy định về an toàn, sức khỏe và môi trường tại Việt Nam; 

- Tầm quan trọng của an toàn, sức khỏe và môi trường đến sự phát triển của 

doanh nghiệp và người lao động; 

- Quy trình xây dựng hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường 

trong doanh nghiệp; 

- Hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến an toàn, sức khỏe và môi trường. 
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tại nơi làm việc. Khoảng thời gian từ khi tiếp xúc đến khi bắt đầu bệnh có thể 

ngắn (ví dụ như lên cơn hen suyễn) hoặc dài (ví dụ như điếc hoặc ung thư). 

Môi trường - Theo Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam (2020), môi 

trường được định nghĩa như sau: “Môi trường bao gồm các yếu tố vật chất tự 

nhiên và nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh 

hưởng đến đời sống, kinh tế, xã hội, sự tồn tại, phát triển của con người, sinh 

vật và tự nhiên”. 

Sức khỏe môi trường - bao gồm những khía cạnh về sức khỏe con 

người, bao gồm cả chất lượng cuộc sống, được xác định bởi các yếu tố vật lý, 

hóa học, sinh học, xã hội và các yếu tố tâm lý trong môi trường (theo định 

nghĩa trong Chiến lược Sức khỏe Môi trường Quốc gia của Australia – 1999). 

Hay nói cách khác, sức khoẻ môi trường là tạo ra và duy trì một môi trường 

trong lành, bền vững để nâng cao sức khoẻ cộng đồng hay người lao động. 

Bảo vệ môi trường - Bao gồm các hoạt động tại nơi làm việc có ảnh 

hưởng tốt đến môi trường (dưới dạng thực vật, động vật, nước, không khí và 

đất) và, có thể, sức khỏe và sự an toàn của người lao động và những người 

khác. Các hoạt động này bao gồm xử lý chất thải và nước thải, xử lý ô nhiễm 

không khí. 

Phúc lợi - Việc cung cấp các phương tiện để duy trì sức khoẻ và hạnh 

phúc của người lao động tại nơi làm việc. Phúc lợi bao gồm sắp xếp giặt giũ 

và vệ sinh, cung cấp nước uống, hệ thống sưởi, ánh sáng, chỗ để quần áo, chỗ 

ngồi (khi công việc yêu cầu hoặc để nghỉ ngơi), phòng ăn và nghỉ ngơi. Việc 

sắp xếp sơ cấp cứu cũng được coi là phúc lợi. 

Tai nạn - Điều này được Cơ quan Điều hành Sức khỏe và An toàn 

(HSE) định nghĩa là 'bất kỳ sự việc không có kế hoạch nào dẫn đến thương 

tích hoặc sức khỏe kém của con người, hoặc thiệt hại hoặc mất mát đối với 

tài sản, nhà máy, vật liệu hoặc môi trường hoặc mất cơ hội kinh doanh'. Các 

cơ quan chức năng khác định nghĩa tai nạn hẹp hơn bằng cách loại trừ các sự 

việc không liên quan đến thương tích hoặc sức khỏe kém. 

Cận nguy - Đây là bất kỳ sự cố nào có thể dẫn đến tai nạn. Kinh nghiệm 

về những lần cận nguy là rất quan trọng vì nghiên cứu đã chỉ ra rằng cứ 

khoảng 10 sự kiện 'cận nguy' tại một địa điểm cụ thể ở nơi làm việc thì sẽ có 

một tai nạn nhỏ xảy ra. 

Xảy ra nguy hiểm - Đây là trường hợp 'cận nguy' có thể dẫn đến thương 

tích nghiêm trọng hoặc mất mạng. Các trường hợp nguy hiểm được định nghĩa 

trong Quy định về Báo cáo Thương tật, Bệnh tật và Các trường hợp Nguy 

hiểm (thường được gọi là RIDDOR) và luôn được báo cáo cho các cơ quan 
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thực thi. Ví dụ bao gồm sự cố sập giàn giáo hoặc cần trục hoặc hỏng hóc của 

bất kỳ thiết bị chuyên chở hành khách nào. 

Mối nguy và rủi ro - Mối nguy là khả năng xảy ra của một chất, người, 

hoạt động hoặc quá trình gây hại. Các mối nguy có nhiều dạng, chẳng hạn 

như hóa chất, điện và từ thang. Mối nguy có thể được xếp hạng so với các 

mối nguy khác hoặc theo mức độ nguy hiểm có thể xảy ra. 

Rủi ro là khả năng một chất, hoạt động hoặc quá trình gây hại. Rủi ro 

có thể được giảm thiểu và rủi ro được kiểm soát bằng cách quản lý tốt. 

Cần phải phân biệt giữa hai thuật ngữ 'nguy cơ' và 'rủi ro' - hai thuật 

ngữ này thường bị nhầm lẫn và các hoạt động như công việc xây dựng thường 

được gọi là rủi ro cao khi chúng có tính nguy hiểm cao. Mặc dù rủi ro sẽ tiếp 

tục cao, nhưng rủi ro sẽ giảm khi các biện pháp kiểm soát được thực hiện. 

Mức độ rủi ro còn lại khi các biện pháp kiểm soát đã được áp dụng được gọi 

là rủi ro tồn dư. Chỉ nên có rủi ro tồn dư cao khi có sự quản lý kém về sức 

khỏe và an toàn cũng như các biện pháp kiểm soát không đầy đủ. 

 

Hình 1.1  An toàn, sức khỏe và môi trường 

(Hughes & Ferrett, 2011) 

 

 


